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Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp

Đặt vấn đề
Năm 1887, Melvil Dewey được xem là người đầu tiên đã mở trường dạy nghề thư viện ở Đại học Columbia [3].
Từ đó đến nay công tác đào tạo cán bộ thông tin thư viện đã phát triển rộng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Cũng giống như các nước trong khu vực, đào tạo ngành thư viện chính thức ở Việt Nam được thực hiện lần đầu
năm 1961 cùng với sự ra đời của khoa Thư viện (nay là khoa Thư viện-Thông tin) thuộc trường Lý luận nghiệp
vụ Văn hóa (nay là Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Hiện nay, công tác đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở
Việt Nam phát triển hơn bao giờ hết cả về số lượng các cơ sở đào tạo cũng như nội dung chương trình đào tạo.
Bài viết này nhằm phân tích xu hướng đào tạo cán bộ thông tin thư viện trên thế giới, đánh giá thực trạng công
tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo
cán bộ thư viện.
Xu hướng đào tạo cán bộ thông tin thư viện trên thế giới
Ngày nay chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng công nghệ thông tin và truyền thông đã ảnh hưởng tới tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có nghề thông tin thư viện. Theo Alvin Toffler (12), công nghệ thông tin
và truyền thông là tiền đề để xuất hiện làn sóng văn minh thứ ba và đó chính là “xã hội thông tin” (information
society). Trong xã hội thông tin, thông tin tri thức đã và đang trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của các
quốc gia trên thế giới. Để phát huy được các lợi thế về thông tin, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách giữa người
giàu thông tin (information rich) và người nghèo thông tin (information poor), nhiều quốc gia trên thế giới rất quan
tâm đến phát triển đào tạo cán bộ thông tin thư viện. Gần đây một số học giả chỉ ra rằng lĩnh vực của chúng ta là
trung tâm của xã hội thông tin và đóng vai trò quan trọng trong thời đại số hóa [4]. Nhận thức được điều này,
các trường đào tạo cán bộ thông tin thư viện trên thế giới luôn quan tâm đến đổi mới nội dung chương trình đào
tạo, phương pháp giảng dạy và học tập, đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ giảng
dạy và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động, thích ứng với sự thay đổi
nhanh chóng của xã hội thông tin.
Một trong các thay đổi quan trọng là sự đổi mới nội dung đào tạo. Trước năm 1990, hầu hết các cơ sở đào tạo
nghề thông tin thư viện trên thế giới chỉ chú trọng đào tạo cán bộ thư viện truyền thống. Chương trình đào tạo
thường tập trung vào việc phát triển các bộ sưu tập tài liệu truyền thống vì vậy nội dung chương trình chủ yếu đề
cập đến các vấn đề như lựa chọn, bổ sung, biên mục, tra cứu và lưu thông tài liệu. Ngày nay, các chương trình
đào tạo nghề thông tin thư viện đã mở rộng phạm vi nội dung chương trình từ các bộ sưu tập truyền thống tới thế
giới internet ảo, tập trung chủ yếu vào việc cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức trong những bối cảnh khác
nhau. Trong một nghiên cứu về chương trình đào tạo cán bộ thông tin thư viện tại Mỹ, Callison và Tilley (2) cho
biết trong khoảng thời gian từ 1990 đến 1998 có 695 tên môn học mới được bổ sung vào chương trình đào tạo
cán bộ thông tin thư viện. Tên các môn học khá đa dạng giữa các cơ sở đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, Chu (4)
chỉ ra rằng các môn học truyền thống như tổ chức thông tin (mô tả, phân loại, định chủ đề, tóm tắt, định từ
khóa), dịch vụ thông tin, tra cứu tin là những môn học bắt buộc ở hầu hết các cơ sở đào tạo tại Mỹ, sau đó là
các môn về quản lý thư viện, công nghệ thông tin, phát triển bộ sưu tập, nhu cầu tin và người dùng tin. Các môn
học liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông như quản lý tài liệu điện tử, lập trình máy tính, thiết kế cơ
sở dữ liệu, phân tích hệ thống, thư viện số, xuất bản điện tử được thiết kế trong nhóm các môn học tự chọn.
Bên cạnh việc đổi mới nội dung đào tạo, các trường thư viện cũng đổi tên và đa dạng hóa các ngành đào tạo, từ
khoa học thư viện sang khoa học thông tin thư viện, thông tin học, quản trị thông tin, thông tin và các phương tiện
truyền thông, quản trị tri thức, quản trị thông tin và tri thức. Ngày nay các trường đào tạo cán bộ thông tin thư
viện không chỉ thiết kế chương trình giảng dạy để đáp ứng các thư viện truyền thống mà còn còn đáp ứng nhu
cầu cán bộ thông tin cho các cơ quan giáo dục, thương mại bằng việc chú trọng đào tạo các cán bộ tư vấn thông
tin, chuyên gia thông tin [7]. Tương tự, Lorring [10] cũng cho rằng, chương trình thông tin thư viện không chỉ giới
hạn cho cán bộ thư viện mà còn nhằm vào việc đào tạo cán bộ lưu trữ, quản lý tư liệu, quản lý hồ sơ, biên tập
Web, cũng như các cán bộ bảo quản di sản và xuất bản.
Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cán bộ thông tin thư viện đã và đang thay đổi cách tiếp cận trong việc thiết kế
chương trình, chuyển từ cách tiếp cận theo mục tiêu sang cách tiếp cận phát triển. Theo cách tiếp cận này
chương trình giáo dục được xem là quá trình và giáo dục là sự phát triển. Giáo dục là sự phát triển với nghĩa phát
triển con người, tiềm năng, kinh nghiệm để có thể làm chủ được bản thân, đương đầu với thử thách một cách
sáng tạo, chủ động, tạo khả năng thích nghi với nghề nghiệp luôn thay đổi và với thế giới luôn biến động. Giáo
dục là một quá trình tiếp diễn liên tục suốt đời. Cách tiếp cận này chú trọng đến sự phát triển khả năng hiểu biết,
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tiếp thu ở người học hơn là truyền thụ nội dung kiến thức đã được xác định từ trước. Các kỹ năng sống (life
skills), kỹ năng có thể chuyển đổi (transferable skills), kỹ năng tư duy (suy nghĩ có phê phán – critical thinking),
kỹ năng giao tiếp hiệu quả (effective communication), làm việc nhóm (group working), giải quyết vấn đề
(problem - solving skills), kỹ năng khai thác và xử lý thông tin được các cơ sở đào tạo chú trọng đưa vào giảng
dạy [5]. Theo Kan, L. B và Yu, L.L [9] trong một thập kỷ qua, các trường đào tạo nghề thư viện cũng đã nhận
thấy cần đào tạo cho sinh viên của mình ở tất cả các mức độ với các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng phân tích, các
kĩ năng giao tiếp và quản lý. Với các lý do trên, Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội và cơ quan Thư viện (IFLA) đã
chỉ ra tầm quan trọng của các kỹ năng trên trong việc phát triển chương trình đào tạo cán bộ thông tin thư viện:
“Phương pháp giảng dạy và đánh giá nên được thiết kế đảm bảo phát triển và cải thiện kỹ năng giao tiếp cá nhân
của sinh viên, khả năng làm việc nhóm, các kỹ năng quản lý công việc và thời gian” (IFLA, 2000).
Thực trạng công tác đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam
Kể từ lần đầu tiên khoa Thư viện Thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội mở ngành đào tạo thư viện năm
1961, đến nay công tác đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam phát triển hơn bao giờ hết cả về quy mô
và trình độ đào tạo. Tính đến năm học 2008-2009, có 54 trường tham gia đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư
viện từ bậc cao đẳng trở lên. Trong đó 09 cơ sở đào tạo cán bộ thư viện ở trình độ đại học, 03 cơ sở đào tạo ở
trình độ thạc sỹ và duy nhất trường Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo cả bốn bậc từ cao đẳng, đại học, thạc sỹ
đến tiến sỹ [1].
Bên cạnh việc phát triển số lượng các cơ sở đào tạo, nhiều chương trình đào tạo mới cũng được biên soạn như
chương trình của Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ, Khoa Thư viện Thông tin - trường Đại học Sài Gòn.
Hơn nữa, nhiều chương trình đào tạo cũ cũng được phát triển trên cơ sở bổ sung các môn học mới và nâng cấp
các môn học cũ. Trong quá trình đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, khoa Thư viện Thông tin trường
Đại học Văn hóa Hà Nội (ĐHVHHN) là một trong các cơ sở đi đầu. Cho đến nay Khoa đã ba lần đổi mới
chương trình vào các năm 1992, 1997 và 2003. Đặc biệt năm 2008, Khoa lại một lần nữa xem xét bổ sung
thêm một số môn học mới như: Thư viện số, Xuất bản điện tử, Thiết kế và quản trị web, Phân tích hệ thống, và
Quan hệ với công chúng. Ngoài ra, Khoa cũng đang tiến hành xây dựng môn Dịch vụ thông tin thư viện trên cơ
sở môn Công tác người đọc với các nội dung mới như: Phỏng vấn người dùng tin, kiến thức thông tin, kỹ năng
đánh giá các nguồn tin trên mạng internet, ứng dụng ICT để marketing dịch vụ - sản phẩm thông tin thư viện.
Tuy nhiên, tại một số cơ sở đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam còn tồn tại những điểm như: nhiều môn
học có nội dung còn lạc hậu [11;13], một số môn học chưa kết hợp các nội dung truyền thống và hiện đại. Thực
tế cho thấy nội dung môn học có thể là truyền thống song phương pháp truyền tải nội dung lại hiện đại, hoặc nội
dung truyền thống nhưng chúng được phát triển trong môi trường hiện đại. Ví dụ công tác bảo quản hoặc biên
mục, đây là các nội dung truyền thống nhưng ngày nay cán bộ thư viện có thể biên mục trực tuyến hoặc kỹ thuật
bảo quản các tài liệu số hóa bên cạnh các bộ sưu tập giấy truyền thống. Tương tự như vậy, nếu trước đây chúng
ta chú trọng tra cứu trên các tài liệu giấy như các hệ thống mục lục, sách tra cứu chỉ dẫn, bách khoa thư,... thì
ngày nay chúng ta có thể tra cứu trên mục lục trực tuyến (OPAC), bách khoa thư trực tuyến như Colombia
Encyclopedia, Wikipedia, bách khoa toàn thư Việt Nam trên mạng internet, CSDL toàn văn, các máy tìm tin
(search engines), danh mục (directory), các trang web của các cơ quan tổ chức như Tổng cục thống kê, trang
web Chính phủ, Công báo, trang vàng.
Hơn nữa, việc đổi mới chương trình đào tạo chưa được triệt để. Đổi mới nội dung giảng dạy cần gắn với đổi mới
phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá. Hiện nay chúng ta quen với việc kiểm tra vấn đáp và
viết ở dạng nhớ lại kiến thức cũ và trình bày mà chưa chú trọng đến các hình thức khác như trắc nghiệm, trình
bày trước lớp, viết tiểu luận, bài tập nhóm. Các đề kiểm tra chưa phát huy được tính sáng tạo, tư duy phân tích
và tổng hợp của sinh viên. Cách kiểm tra này vô tình làm cho sinh viên trở nên thụ động, lười đọc sách và tài liệu
tham khảo, không quen tư duy độc lập. Đặc biệt, một số giảng viên còn tồn tại thói quen cũ là thầy đọc và trò
chép hoặc thầy chiếu trên bảng rồi đọc cho sinh viên chép.
Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo, cùng với chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết
định. Đội ngũ giảng viên chính là người triển khai các nội dung giảng dạy mới và thực hiện các phương pháp giảng
dạy tích cực nhằm tạo hứng thú trong học tập cho sinh viên. Các quan niệm cũ thường lấy người thầy làm trung
tâm thì trong kỷ nguyên thông tin vai trò của người thầy truyền thống đã có những thay đổi rất căn bản. Ngày
nay, người học được xem là trung tâm của quá trình dạy học, chính vì vậy để trở thành giảng viên trong thế kỷ
21, cần thay đổi nếp tư duy về giáo dục truyền thống, về phương pháp dạy học. Để thay đổi được nếp nghĩ,
người giảng viên không những cần phải rèn luyện năng lực chuyên môn, mà còn phải lựa chọn các chiến lược dạy
học, phương pháp dạy học, cách hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn, và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Nhận thức được tầm quan trọng của người thầy, một số cơ sở đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam rất chú trọng
đào tạo đội ngũ giảng viên. Khoa Thư viện Thông tin trường ĐHVHHN, Trung tâm Học liệu Cần Thơ, Khoa
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Thư viện Thông tin trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM, khoa Thông tin Thư viện trường ĐHKHXH&NV HN
đều cử các giảng viên trẻ đi đào tạo ở các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Australia, và New Zealand.
Tuy nhiên cơ chế để các giảng viên có trình độ phát triển chưa được một số cơ sở đào tạo tính đến. Hiện tượng
giảng viên được đào tạo ở nước ngoài bỏ sang các đơn vị khác vẫn tồn tại. Đời sống nhiều giảng viên còn gặp
khó khăn. Tiến sỹ Bùi Loan Thùy [1] cho rằng nếu giảng viên thư viện tập trung nghiên cứu thì không đảm bảo
chất lượng cuộc sống và ngược lại.
Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thông tin thư viện
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện thông tin trong bối cảnh hiện nay, trên cơ sở phân
tích xu hướng đào tạo cán bộ thư viện trên thế giới cùng với thực trạng công tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt
Nam, chúng tôi xin đưa ra mấy đề xuất cá nhân như sau:
Cải tiến đồng bộ chương trình đào tạo trên cơ sở hướng dẫn của IFLA. Xác định các nội dung cốt lõi của
chương trình đào tạo sao cho phù hợp với xu hướng của thế giới và sự phát triển trong bối cảnh Việt Nam. Đổi
mới nội dung đào tạo cần gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên.
Chú trọng dạy một số kỹ năng mới bên cạnh các kiến thức chuyên môn như kiến thức thông tin, kỹ năng có thể
chuyển đổi như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, suy nghĩ có phân tích, làm việc nhóm.
Các kỹ năng này cho phép người học có khả năng học suốt đời (lifelong learning) và thích ứng với sự thay đổi
thường xuyên của công nghệ thông tin và môi trường làm việc.
Các cơ sở đào tạo nên tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để giảng viên yên tâm công tác, có điều kiện nâng
cao trình độ, nâng cao chất lượng bài giảng. Có cơ chế phù hợp để kích thích sự đóng góp của những giảng viên
có trình độ cao và những sáng kiến mới. Tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên có môi trường nghiên cứu
khoa học tốt bởi theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, một trường đại học muốn phát triển phải gắn liền với
nghiên cứu khoa học và coi trọng nghiên cứu khoa học.
Kết luận
Vai trò của chúng ta ngày nay là đào tạo những người cán bộ thư viện thông tin mà họ có được những cách nghĩ
chuyên nghiệp, các kỹ năng kỹ thuật phù hợp, phấn khởi với công việc của họ, sẵn sàng giành thời gian, tiền của
để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn [6]. Một trong các thách thức lớn nhất đối với chúng ta là đảm bảo
rằng nội dung các môn học về thư viện thông tin được đánh giá, xem xét lại và cập nhật thường xuyên để theo
kịp những thay đổi nhanh của thế giới. Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng thông tin và truyền thông cũng như
những thay đổi mang tính văn hóa xã hội đã có những tác động to lớn đến nghề thông tin thư viện. Hơn bao giờ
hết, việc nâng cao trình độ của giảng viên, cải tiến nội dung giảng dạy, cách thức kiểm tra đánh giá và phương
pháp giảng dạy giữ vị trí tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thông tin thư viện hiện nay.
Bên cạnh đó cải thiện môi trường làm việc là tiền đề để giảng viên phát huy tối đa khả năng và tâm huyết của
mình cho công tác giảng dạy.
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